
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
LOẠI 

TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 

KHẢO
MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 

CHÚ 

SỐ HÓA 

ĐKCB/ISBN

1
Thư viện học đại 

cương 
Nguyễn Thị Lan GT

Libraries in the information age : an 

introduction and career exploration / 

Denise K. Fourie, Nancy E. Loe. - 

California : Libraries Unlimited, 

2016. - xiv, 349 p. : illustrations ; 26 

cm.

020 F775D 

2016

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100100091957

2
Thư viện học đại 

cương
Nguyễn Thị Lan TK

Thư viện học đại cương / Bùi Loan 

Thùy, Lê Văn Viết. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2001. - 302 tr. ; 21 cm.

020.71 

TH550V 2001 
1,2,3,5 6 CR

1VVa9542, 

1GT12980

3
Thư viện học đại 

cương
Nguyễn Thị Lan TK

Foundations of library and informatio

n science / Richard E. Rubin, Rachel 

G. Rubin ; foreword by Camila A. 

Alire. - Chicago : ALA Neal-

Schuman, 2020. - xvii, 627 p. ; 26 cm.

020.973 

R8961R 2020

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100100091960

4
Thư viện học đại 

cương
Nguyễn Thị Lan TK

Journal of librarianship and 

information science. [Journal]. - 

London : Bowker - Saur Ltd, 2007-.

 Báo - Tạp 

chí
C

5
Thư viện học đại 

cương
Nguyễn Thị Lan TK

Information development. [Journal]. - 

London : Mansell Pub., 2007-.

 Báo - Tạp 

chí
C

6
Thư viện học đại 

cương
Nguyễn Thị Lan TK

Thông tin & tư liệu. [Tạp chí]. - Hà 

Nội : Trung tâm Khoa học & Công 

nghệ Quốc gia, 1997-.

Báo - Tạp 

chí
C

7
Thư viện học đại 

cương
Nguyễn Thị Lan TK

Thư viện Việt Nam. [Tạp chí]. - Hà 

Nội : Thư Viện Quốc Gia Việt Nam, 

1993-.

Báo - Tạp 

chí
C

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN HỌC

Chuyên ngành: THÔNG TIN - THƯ VIỆN



8
Thư viện học đại 

cương
Nguyễn Thị Lan TK

Chuyên mục thư viện // Văn hóa 

nghệ thuật. [Tạp chí]. - Hà Nội : Cơ 

quan ngôn luận của Bộ Văn hóa - 

Thông tin, 2003-

Báo - Tạp 

chí
C

9
Thông tin học đại 

cương
Ngô Thị Huyền GT

Introduction to information science / 

David Bawden and Lyn Robinson. - 

Chicago : Neal-Schuman, 2013. - 

xxx, 351 p. ; 24 cm.

 020 B354D 

2013  

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C  100068735

10
Thông tin học đại 

cương
Ngô Thị Huyền GT

Thông tin học : giáo trình dành cho 

sinh viên ngành thông tin / Đoàn 

Phan Tân. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2006. - 387 tr. ; 21 cm.

 020.7 

TH455T 2006  
1 1 CR  VVa68377

11
Thông tin học đại 

cương
Ngô Thị Huyền TK

Những điều cần biết về pháp luật tiếp 

cận thông tin / Đào Trí Úc, Vũ Công 

Giao đồng chủ biên. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 110 tr. 

; 21 cm.

 342.0662 

D211U 2015  

Kho Sách 

(Tầng 2), 

Kho Sách 

(KTX)

3 C  100078540

12
Thông tin học đại 

cương
Ngô Thị Huyền TK

Theories of the information society / 

Frank Webster. - Abingdon, Oxon : 

Routledge, 2014. - xii, 404 p. ; 25 cm.

 306.4 T396 

2014  
2 1

C,(R-

2006)
 AV16023

13
Thông tin học đại 

cương
Ngô Thị Huyền TK

Foundations of library and informatio

n science / Richard E. Rubin, Rachel 

G. Rubin ; foreword by Camila A. 

Alire. - Chicago : ALA Neal-

Schuman, 2020. - xvii, 627 p. ; 26 cm.

020.973 

R8961R 2020

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100100091960

14 Thư mục Nguyễn Thị Lan GT

Thư mục học / Nguyễn Thị Thư. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học 

Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2011. 

GV cung 

cấp
C

15 Thư mục Nguyễn Thị Lan TK

Thư mục học đại cương / Trịnh Kim 

Chi, Dương Bích Hồng. - Hà Nội : 

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội, 

1993. - 246 tr. ; 20 cm.

 020 TH550M 

1993
1,2,3,4 5 CR  1VVa13623



16 Thư mục Nguyễn Thị Lan TK

Thông tin thư mục Khoa học kỹ thuật 

: Giáo trình này dùng cho sinh viên 

chuyên... / Vũ Văn Nhật. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999. - 

203 tr. ; 20 cm.

 011 TH455T 

1999
1,2,3,4 4 C  1VVa10732

17 Thư mục Nguyễn Thị Lan TK

Sản phẩm và Dịch vụ thông tin thư 

viện : giáo trình / Trần Mạnh Tuấn. - 

Hà Nội : Trung tâm thông tin tư liệu 

khoa học và công nghệ quốc gia, 

1998. - 324 tr. ; 19 cm.

027 S105P 

1998
1,2,3,4 7 C 1VNa3402

18 Thư mục Nguyễn Thị Lan TK

Becker, D. A., Arendse, J., Tshetsha, 

V., Davids, Z., & Kiva-Johnson, V. 

(2022). The development of 

LibGuides at Cape Peninsula 

University of Technology Libraries 

and the impact of the COVID-19 

lockdown on their usage. IFLA 

journal, 48(1), 57-68. [Nguồn: 

https://doi.org/10.1177/03400352211

046025]

C

19 Vật mang tin Phạm Tấn Hạ                 GT Tập bài giảng do giảng viên cung cấp
GV cung 

cấp
C

20 Vật mang tin Phạm Tấn Hạ                 TK

Lịch sử sách : dùng cho sinh viên các 

lớp đại học thư viện / Hoàng Sơn 

Cường. - Hà Nội : Trường Cao đẳng 

nghiệp vụ Văn hóa, 1981. - 224 tr. ; 

19 cm.

 002 L302S 

1981  

1,2,3,4,5, 

Kho lưu
10 CR 1NV000000018

21 Vật mang tin Phạm Tấn Hạ                 TK

Chữ viết trong các nền văn hóa / 

Đặng Đức Siêu. - Hà Nội : Văn hóa, 

1982. - 179 tr. ; 19 cm.

 306.44 

CH550V 1982  
2 1 CR  2VN13639

22

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

Khoa học Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền GT

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu 

trong Khoa học Thông tin - Thư viện: 

từ xác định vấn 

đề nghiên cứu đến trình bày kết quả / 

Ngô Thị Huyền chủ biên, Nguyễn 

Hồng Sinh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2020. - 335 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.

020.711  GI-

108T 2020
1,2,3,4 10 C 131000085778



23

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

Khoa học Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền TK

Nghiên cứu khoa học xã hội : nguyên 

lý, phương pháp và thực hành / Anol 

Bhattacherjee ; Đỗ Minh Hùng, Trần 

Quang Thái dịch. Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2015. - 251 tr. ; 24 cm.

300.72 

B5758A 2015

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100077395

24

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

Khoa học Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền TK

Research design : qualitative, 

quantitative, and mixed methods 

approaches / John W. Creswell, J. 

David Creswell. - Los Angeles : 

SAGE, 2018. - xxv, 275 p. ; 26 cm.

300.721 

C923J 2018

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100100091816

25

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

Khoa học Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền TK

ĐH KHXH&NV (2020), Quy định 

trích dẫn và chống đạo văn của 

trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-

HCM. Truy cập tại 

C

26
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh GT

Nguồn tài nguyên thông tin : giáo 

trình dành cho sinh viên ngành Thư 

viện - Thông tin học / Nguyễn Hồng 

Sinh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - : 

180 tr. ; 21 cm.

 025.2 

NG517T 2014 
1,3,5 10 C  VVa59415

27
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh TK

Xây dựng và khai thác tài nguyên 

giáo dục mở / Chung Ngọc Quế Chi 

... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 

628 tr. ; 24 cm. KHXG:   Barcode: 

025.284 X3D 

2019

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100087513

28
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh TK

Nguồn tài nguyên thông tin số - Yếu 

tố then chốt của đổi mới sáng tạo ở 

châu Âu và Nga hiện nay / Nguyễn 

Tú Quyên // Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam - 2017. - Số 9.

C



29
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh TK

Chuyển đổi số trong phát triển tài 

nguyên thông tin khoa học và công 

nghệ số = Digital transformation in 

the development of digital 

information resources on science and 

technology / Cao Minh Kiểm // Tạp 

chí Thông tin và Tư liệu. - 2020 - 

Số.1.

Báo - Tạp 

chí 
C

30
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh TK

Kinh nghiệm phát triển vốn tài liệu 

tại thư viện khoa học của Liên bang 

Nga = Information resource 

development at Russian Library of 

Science / Nguyễn Thị Tú Quyên // 

Tạp chí Thông tin và Tư liệu. - 2018 - 

Số.1.

Báo - Tạp 

chí 
C

31
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh TK

Open education resources: 

Supporting diversity and sharing in 

education. TechTrends / Shivani, R. - 

2021. - No. 65(4). - Tr. 410-412.

R

(Bài 

trích TC)

32
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh TK

Electronic resources collection 

development practices in university 

libraries: A conceptual framework 

perspective / Okogwu, F. I // Library 

Philosophy and Practice. - 2021. - Tr. 

1-11.

R

(Bài 

trích TC)

33
Phát triển tài 

nguyên thông tin
Nguyễn Hồng Sinh TK

Trends in content development and 

licensing of electronic resources / 

Geuther, C., Hoeve, C. D., & Faye 

O’Reilly  // Journal of Electronic 

Resources Librarianship. - 2021. -  

33(1), 1-12.

R

(Bài 

trích TC)



34 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư 

mục : hướng dẫn áp dụng định danh 

nội dung = MARC 21 format for 

bibliographic data : including 

guidelines for content designation. 

T.1 / Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ; 

Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Thị 

Đào, Nguyễn Tiến Đức dịch. - Hà 

Nội : Trung tâm Thông tin Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia, 2004. - 471 

tr. ; 30 cm.

025.3 

KH450M T.1-

2004

0,1,2,3,4 6 C 1VLa1528

35 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư 

mục : hướng dẫn áp dụng định danh 

nội dung = MARC 21 format for 

bibliographic data : including 

guidelines for content designation. 

T.2 / Thư Viện Quốc hội Hoa Kỳ 

biên soạn ; Nguyễn Viết Nghĩa, 

Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Tiến Đức 

dịch. - Hà Nội : Trung tâm Thông tin 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 

2004. - 510 tr. ; 30 cm.

025.3 

KH450M T.2-

2004

0,1,2,3,4 6 C 1VLa1534

36 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Giáo trình biên mục mô tả / Vũ Văn 

Sơn. - Hà Nội : Đại học quốc gia, 

2000. - 284 tr. ; 20 cm.

 025.3 GI-

108T 2000  
1 1 C  1VVa9116

37 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên GT
Tập bài giảng môn học (Giảng viên 

cung cấp)

GV cung 

cấp
C

38 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên TK
Chuẩn biên mục RDA (TVQGVN, 

GV cung cấp)

GV cung 

cấp
C

39 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên Web
http://nlv.gov.vn/tvqg/tai-lieu-nghiep-

vu
C

40 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên Web

     

https://www.oclc.org/bibformats/en/o

nlinecataloging.html

C

41 Biên mục mô tả Bùi Vũ Bảo Khuyên Web https://authorities.loc.gov/ C



42 Phân loại tài liệu Bùi Hà Phương GT

Khung phân loại thập phân Dewey 

rút gọn, Xb. lần thứ 14 / Dewey, 

Melvil; Nguyễn Thị Huyền Dân, Lê 

Thùy Dương, Hoàng Thị Hòa biên 

dịch. - Hà Nội : Thư viện Quốc gia 

Việt Nam, 2006.

Khoa có C

43 Phân loại tài liệu Bùi Hà Phương GT

Phân loại tài liệu : giáo trình ngành 

Thư viện - Thông tin / Ngô Ngọc 

Chi. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009. - 

172 tr. ; 21 cm.

 020 PH121L 

2009
1,2,3,4 10 CR  VVa40856

44 Phân loại tài liệu Bùi Hà Phương TK

Introduction to cataloguing and 

classification (11th ed) / Joudrey, D. 

N., Arlene, G., & David, P. - United 

States of America : Libraries 

Unlimited, 2015. [Nguồn: GV cung 

cấp]. 

GV cung 

cấp
C

45 Phân loại tài liệu Bùi Hà Phương TK

Cataloguing and Classification: An 

introduction to AACR2, RDA, DDC, 

LCC, LCSH and MARC 21 

Standards / Lazarinis, F. -  MA., 

USA: Chandos Publishing, 2015. 

[Nguồn: GV cung cấp]. 

GV cung 

cấp
C

46 Phân loại tài liệu Bùi Hà Phương TK

Knowledge management: value 

creation through organizational 

learning (2nd ed) / North, K., & Gita, 

K. - Switzerland, Switzerland: 

Springer International Publishing 

AG, 2018. [Nguồn: GV cung cấp]. 

GV cung 

cấp
C

47

Tổ chức và bảo 

quản nguồn tài 

nguyên thông tin

Nguyễn Phương Duy GT

Tổ chức và bảo quản vốn tài liệu / 

Nguyễn Tiến Hiển, Kiều Văn Hốt. -

Hà Nội: Đại học Văn hóa Hà Nội, 

2005.

Khoa có C



48

Tổ chức và bảo 

quản nguồn tài 

nguyên thông tin

Nguyễn Phương Duy GT

Kỹ năng tổ chức kho và bảo quản tài 

liệu / Trần Thị Hoàn Anh ; Nguyễn 

Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Hạnh 

hiệu đính. - Hà Nội : Thế giới, 2014. - 

 242 tr. ; 21 cm.

 025.8 

T7721A 2014  

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2),  

TVTT-

Kho Sách 

(KTX) 

(Khoa có)

2 C  100073538

49

Tổ chức và bảo 

quản nguồn tài 

nguyên thông tin

Nguyễn Phương Duy TK

Digital preservation for libraries, 

archives, and museums / Corrado, E. 

M., & Sandy, H. M. - Rowman & 

Littlefield, 2017. [Giảng viên cung 

cấp]

GV cung 

cấp
C

50

Tổ chức và bảo 

quản nguồn tài 

nguyên thông tin

Nguyễn Phương Duy TK

Thông tin & tư liệu. [Tạp chí]. - Hà 

Nội : Trung tâm Khoa học & Công 

nghệ Quốc gia, 1997-.

Báo - TC C

51

Tổ chức và bảo 

quản nguồn tài 

nguyên thông tin

Nguyễn Phương Duy TK

Thư viện Việt Nam. [Tạp chí]. - Hà 

Nội : Thư Viện Quốc Gia Việt Nam, 

1993-.

Báo - TC C

52

Tổ chức và bảo 

quản nguồn tài 

nguyên thông tin

Nguyễn Phương Duy Web www.ifla.org C

53

Tổ chức và bảo 

quản nguồn tài 

nguyên thông tin

Nguyễn Phương Duy Web www.nedcc.org C



54
Quản lý Cơ sở dữ 

liệu
Trần Đình Anh Huy GT

Cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng / 

Nguyễn Bá Tường. - Hà Nội : Thông 

tin và Truyền thông, 2018. - 198 tr. ; 

27 cm.

 005.756 NG- 

T  

HCMUS-

NVC-

Phòng 

Lưu hành,  

HCMUS-

NVC-

Phòng 

Tham 

khảo, 

HCMUS-

TD-Phòng 

Lưu hành

5 C  00055956

55
Quản lý Cơ sở dữ 

liệu
Trần Đình Anh Huy TK

Nhập môn cơ sở dữ liệu / Nguyễn 

Duy Nhất, Vũ Thúy Hằng, Lê Thị 

Kim Hiền. -  Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2015. - 199 tr. ; 24 cm.

005.7407 

N5764N 2015

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100073157

56
Quản lý Cơ sở dữ 

liệu
Trần Đình Anh Huy TK

Modern database management / 

Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki 

Topi. - Boston : Pearson, 2016. - 597 

p. ; 28 cm.

005.74 H6987J
IUL-TD-

Reference
3 C 21022129

57
Quản lý Cơ sở dữ 

liệu
Trần Đình Anh Huy TK

Giáo trình cơ sở dữ liệu : lý thuyết và 

thực hành / Nguyễn Ngọc Cương chủ 

biên, Vũ Chí Quang.

Xuất bản: Hà Nội : Thông tin và 

Truyền thông, 2015. - 188 tr. ; 24 cm.

 005.74 

N5764C 2015 

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C  100074999

58
Quản lý Cơ sở dữ 

liệu
Trần Đình Anh Huy TK

Bài Giảng Môn CSDL / Trần Đình 

Anh Huy. - Đại Học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn TPHCM, 2018.

GV cung 

cấp
C

59 Hệ thống tìm tin Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Hệ thống tìm tin : giáo trình dành cho 

sinh viên chuyên ngành Thư viện - 

Thông tin học / Ngô Thanh Thảo. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2010. - 211 tr. ; 21 

cm.

 025.04 

H250T 2010  
1,2,3,4 10 CR  VVa41747



60 Hệ thống tìm tin Bùi Vũ Bảo Khuyên TK

Tập bài giảng Hệ thống tìm tin / Bùi 

Vũ Bảo Khuyên, (Giảng viên cung 

cấp)

GV cung 

cấp
C

61 Hệ thống tìm tin Bùi Vũ Bảo Khuyên TK

Understanding Information Retrieval 

System / Marcia i. Bates. -  Taylor 

and francis grou, 2012 (Giảng viên 

cung cấp)

GV cung 

cấp
C

62 Hệ thống tìm tin Bùi Vũ Bảo Khuyên TK

Enterprise Search - Enhancing 

Business Performance / Martin 

White. - O’reilly, 2016. (Giảng viên 

cung cấp)

GV cung 

cấp
C

63
Tóm tắt, chú giải, 

tổng luận
Đoàn Thị Thu GT

Phương thức & kỹ năng xử lý thông ti

n : tóm tắt - tổng thuật khi tiếp nhận 

các văn bản khoa học tự nhiên - Xã 

hội / Mai Thị Kiều Phượng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Phương Đông, 2015. - 

399 tr. ; 24 cm.

495.922 

PH461T 2015
1,2,3,4 4 C VVa76674

64
Tóm tắt, chú giải, 

tổng luận
Đoàn Thị Thu TK

Introduction to indexing and abstracti

ng / Donald B. Cleveland and Ana D. 

Cleveland. - Santa Barbara, 

California : Libraries Unlimited, An 

Imprint of ABC-CLIO, LLC, [2013]. - 

 xiii, 384 p. ; 25 cm

025.3  I-61 

2013
1 1 C 131000077748

65
Tóm tắt, chú giải, 

tổng luận
Đoàn Thị Thu TK

How to write a literature review?  

Nguồn: 

https://www.scribbr.com/dissertation/l

iterature-review/

C

66
Tóm tắt, chú giải, 

tổng luận
Đoàn Thị Thu TK

Write a literature rivew. Nguồn:  

https://guides.lib.uoguelph.ca/c.php?g

=130964&p=5000948

C

67
Tóm tắt, chú giải, 

tổng luận
Đoàn Thị Thu TK

Nhận diện và phân loại bài tổng 

quan. Nguồn: 

https://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-

vien/nhan-dien-va-phan-loai-bai-tong-

quan.html

C

68
Tóm tắt, chú giải, 

tổng luận
Đoàn Thị Thu TK  https://vista.gov.vn/tong-luan.html C



69
Định chủ đề và 

định từ khoá
Mai Mỹ Hạnh GT

Biên mục chủ đề : giáo trình dành 

cho sinh viên chuyên ngành Thư viện 

- Thông tin học / Nguyễn Hồng Sinh. 

- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2009. - 173 tr. 

; 21 cm.

020 B305M 

2009  
1,2,3,4 10 CR  VVa40847

70
Định chủ đề và 

định từ khoá
Mai Mỹ Hạnh GT

Phương pháp định tiêu đề chủ đề cho 

tài liệu thư viện / Nguyễn Hồng Sinh. 

- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2011. -  228 tr. 

; 21 cm.

 025.4 

PH561P 2011  
1,2,3,4 10 C  VVa48145

71
Định chủ đề và 

định từ khoá
Mai Mỹ Hạnh TK

Indexing and abstracting in theory 

and practice / F.W. Lancaster. - 

London : Facet, 2003. -  xix, 451 p. : 

ill. ; 24 cm.

025.48 

L2442F 2003

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100005243

72
Định chủ đề và 

định từ khoá
Mai Mỹ Hạnh TK

Tập bài giảng Định chủ đề và Định từ 

khoá. Mai Mỹ Hạnh. [GV cung cấp]

GV cung 

cấp
C

73
Định chủ đề và 

định từ khoá
Mai Mỹ Hạnh TK

Định chủ đề và định từ khóa tài liệu / 

Vũ Dương Thúy Ngà. - H.: Đại học 

Quốc gia Hà Nội,  2008.  

Khoa có C

74
Phần mềm quản 

trị thư viện
Mai Mỹ Hạnh GT Tập bài giảng do giảng viên cung cấp

GV cung 

cấp
C

75
Phần mềm quản 

trị thư viện
Mai Mỹ Hạnh TK

Hệ thống tìm tin : giáo trình dành cho 

sinh viên chuyên ngành Thư viện - 

Thông tin học / Ngô Thanh Thảo. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2010. - 211 tr. ; 21 

cm.

 025.04 

H250T 2010  
1,2,3,4 10 CR  VVa41747

76
Phần mềm quản 

trị thư viện
Mai Mỹ Hạnh TK

Tristan Muller. (2011). How to 

choose a free and open source 

integrated library system, OCLC 

System & Services: International 

digital library perspective, 27 (1), pp. 

57-78. Truy cập tại

C

77
Phần mềm quản 

trị thư viện
Mai Mỹ Hạnh TK Tạp chí Thư viện Việt Nam, Báo - Tc C

78
Phần mềm quản 

trị thư viện
Mai Mỹ Hạnh TK Tạp chí Thông tin và Tư liệu Báo - Tc C



79 Thư viện số Nguyễn Thị Lan TK

Digital Preservation Coalition (2008). 

Preservation management of digital 

materials: the handbook. Truy cập tại 

https://www.dpconline.org/docs/digita

l-preservation-handbook/299-digital-

preservation-handbook/file

C

80 Thư viện số Nguyễn Thị Lan TK

Xây dựng và phát triển thư viện số 

Việt Nam : Quá khứ - hiện tại - tương 

lai / Nguyễn Hoàng Sơn ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2017. - 629 tr. ; 24 cm.

 025.00285 

X3D 2017

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100080478

81 Thư viện số Nguyễn Thị Lan TK

Hướng dẫn xây dựng thư viện điện tử 

bằng phần mềm mã nguồn mở / 

Phạm Quang Quyền ; Nguyễn Thị 

Thanh Mai, Nguyễn Thị Kim Loan 

chủ biên ; Đoàn Phan Tân, Đỗ Văn 

Hùng hiệu đính. - Hà Nội : Thế giới, 

2014. - 223 tr. : minh họa ; 21 cm.

025.04 

H561D 2014
1 1 C  VVa72546

82

Ứng dụng công 

nghệ thông tin và 

truyền thông trong 

hoạt động thông 

tin – thư viện

Nguyễn Văn Hiệp, 

Nguyễn Tấn Công 
GT

Giáo trình nhập môn mạng máy tính / 

Hồ Đắc Phương. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2011. - 274 tr. ; 24 cm.

004.607 H6781P 2011  
Kho Sách 

(Tầng 2)
2 C  100059628

83

Ứng dụng công 

nghệ thông tin và 

truyền thông trong 

hoạt động thông 

tin – thư viện

Nguyễn Văn Hiệp, 

Nguyễn Tấn Công 
TK Tập bài giảng do giảng viên cung cấp

GV cung 

cấp
C

84

Ứng dụng công 

nghệ thông tin và 

truyền thông trong 

hoạt động thông 

tin – thư viện

Nguyễn Văn Hiệp, 

Nguyễn Tấn Công 
TK

Hệ thống tìm tin : giáo trình dành cho 

sinh viên chuyên ngành Thư viện - 

Thông tin học / Ngô Thanh Thảo. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2010. - 211 tr. ; 21 

cm.

 025.04 

H250T 2010  
1,2,3,4 10 CR  VVa41747



85
Thiết Kế Web 

Căn Bản
Nguyễn Tấn Công GT

Lập trình web với HTML và 

JavaScript : Giáo trình / Phạm Thị 

Nhung. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. HCM, 2008. - 166 tr. ; 

21 cm.

 005.72 PH- N

HCMUS-

NVC-

Phòng 

Lưu 

hành,HCM

US-NVC-

Phòng 

Tham khảo

10 C  00039611

86
Thiết Kế Web 

Căn Bản
Nguyễn Tấn Công TK

Tập bài giảng Thiết Kế Web Căn Bản 

/ Nguyễn Tấn Công.

GV cung 

cấp
C

87
Thiết Kế Web 

Căn Bản
Nguyễn Tấn Công TK

Tutorials Point (2015), Wordpress 

toturials point simply easy learning. 

Tutorials Point Pvt. Ltd. [Nguồn: 

Cho phép truy cập sử dụng tài liệu 

miễn phí online tại 

https://www.tutorialspoint.com/wordp

ress/index.htm

C

88
Thiết Kế Web 

Căn Bản
Nguyễn Tấn Công TK

www.w3schools.com: Tham khảo cú 

pháp HTML, CSS và JavaScript.
C

89

Quản lý cơ quan 

thông tin – thư 

viện

Ninh Thị Kim Thoa GT

Tổ chức và quản lý các cơ quan 

thông tin - thư viện hiện đại : giáo 

trình dùng cho các học viên cao học 

ngành Thông tin - Thư viện / Nguyễn 

Thị Lan Thanh. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 179 tr. ; 21 

cm.

 027.0711 

T450C 2018  
1,2,3,4 4 C  VVa74586

90

Quản lý cơ quan 

thông tin – thư 

viện

Ninh Thị Kim Thoa TK

Library and information center 

management / Barbara B Moran, 

Claudia J Morner. - Santa Barbara, 

California : Libraries Unlimited, an 

imprint of ABC-CLIO, LLC, 2018. -

xv, 547 p. ; 25 cm.

 025.1 L697 

2018
1 1 C 131000077759



91

Marketing trong 

hoạt động Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền GT

Giáo trình marketing thông tin - thư 

viện / Dương Thị Vân chủ biên, Âu 

Thị Cẩm Linh, Hoàng Thị Thục. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 203 tr. ; 24 

cm.

027.007 

D928V 2020

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100100090416

92

Marketing trong 

hoạt động Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền TK

Digital marketing : kế hoạch 7 bước 

để thu hút khách hàng / Claudio 

Torres ; Doãn Tâm dịch. - Hà Nội : 

Lao động, 2019. - 226 tr. ; 24 cm.

 658.872 T6931C 2019  

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C  100088271

93

Marketing trong 

hoạt động Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền TK

Tiếp thị 4.0 : dịch chuyển từ truyền 

thống sang công nghệ số / Philip 

Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan 

Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng 

Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, 

Nguyễn Quỳnh Như dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 262 tr. ; 

21 cm.

658.8 K874P 2017

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100082229

94

Marketing trong 

hoạt động Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền TK

Marketing your library's electronic res

ources : a how-to-do-it manual / 

Marie R. Kennedy, Cheryl 

LaGuardia. - Chicago : ALA Neal-

Schuman, 2018. - xxi, 218 p. ; 28 cm.

025.284 M345 

2018
2 1 C 131000086272

95

Marketing trong 

hoạt động Thông 

tin – Thư viện

Ngô Thị Huyền TK

Marketing plans in action : a step-by-

step guide for libraries, archives, and 

cultural organizations / Amanda L. 

Goodman. - Chicago : ALA Editions, 

2019. - xiii, 194 p. ; 23 cm.

021.7 M345 

2019
2 1 C 131000086266

96 Tra cứu thông tin Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Tra cứu thông tin : giáo trình dành 

cho sinh viên chuyên ngành Thư viện 

- thông tin / Ngô Thanh Thảo. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2013. - 234 tr. ; 21 cm.

 025.524 

TR100C 

2013  

1,2,3,4,6 10 CR  VVa55146



97 Tra cứu thông tin Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Tra cứu thông tin trong hoạt động thư 

viện - thông tin : Giáo trình dùng cho 

sinh viên hệ đại học và cao đẳng 

ngành Thư viện - Thông tin / Trần 

Thị Bích Hồng, Cao Minh Kiểm. - H. 

: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2004. -

 311 tr. ; 19 cm.

GV cung 

cấp
C

98 Tra cứu thông tin Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Introduction to information retrieval / 

Christopher D. Manning, Prabhakar 

Raghavan, Hinrich Schutze. - 

Cambridge : Cambridge University, 

2008. - 482 p. ; 25 cm.

025.04 MA- C
GV cung 

cấp

1(đọc tại 

chỗ)
C 00042565

99 Tra cứu thông tin Bùi Vũ Bảo Khuyên GT
Tập bài giảng Tra cứu thông tin 

[Nguồn: Giảng viên cung cấp]

GV cung 

cấp
C

100
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh GT

Dịch vụ thông tin - thư viện : giáo 

trình dánh cho sinh viên 

ngành thông tin - thư viện / Nguyễn 

Hồng Sinh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2018. - 118 tr. ; 24 cm.

025.5 D302V 

2018
1,2,3,4 10 C VVa74572

101
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Managing and adapting library 

information services for future users / 

Nkem Ekene Osuigwe. - Hershey, PA 

: Information Science Reference an 

imprint of IGI Global, 2020. - xxiii, 

284 p. ; 27 cm. 

025.1 M266 

2020
1 1 C 131000077802

102
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Nghiên cứu người dùng tin tại đại 

học quốc gia Hà Nội / Nguyễn Hoàng 

Sơn; Lê Bá Lâm; Hoàng Văn Dưỡng; 

Vũ Thị Kim Anh; Phạm Thị Thu // 

Thông tin và tư liệu - 2018 - Số.3. - 

Tr.21-26.

Báo - TC C

103
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng 

công nghiệp 4.0 = Library in the era 

of Industry 4.0 / Vũ Duy Hiệp // Tạp 

chí Thông tin và Tư liệu - 2018 - 

Sô.5.

Báo - TC C



104
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Trí tuệ nhân tạo và dịch vụ trong các 

trung tâm thông tin - thư viện trên thế 

giới hiện nay = AI and services in 

libraries and information centers in 

the world today / Trần Thị Kiều Nga 

// Tạp chí Thông tin và Tư liệu - 2020 

- Số.2

Báo - TC C

105
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Xu hướng phát triển dịch vụ thông 

tin-thư viện tại các thư viện đại học 

trên thế giới / Vũ Duy Hiệp // Tạp chí 

Thông tin và Tư liệu. - 2019. - Số.4.

Báo - TC C

106
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Information needs and information-

seeking behavior of undergraduate 

students: A remote area perspective // 

Library Philosophy and Practice. - 

2022. - Tr. 1-22.

R

(Bài 

trích TC)

107
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Information seeking behaviour of the 

users of academic libraries A critical 

review of literature / Kumari, K., & 

Sharma, S // DESIDOC Journal of 

Library & Information Technology. - 

2021. - Vol. 41(6). - Tr. 469-475.

R

(Bài 

trích TC)

108
Dịch vụ Thông tin 

– Thư viện
Nguyễn Hồng Sinh TK

Information needs and information-

seeking behavior of undergraduate 

students: A remote area perspective // 

Library Philosophy and Practice. - 

2022. - Tr. 1-22.

R
(Bài trích TC)

109
Dịch vụ hỗ trợ 

nghiên cứu
Nguyễn Thị Lan GT

New roles for research librarians : 

meeting the 

expectations for research support / 

Hilde Drivenes Daland, Kari-Mette 

Walmann Hidle. - Cambridge : 

Chandos Publishing is an imprint of 

Elsevier, 2016. - 103 p. ; 23 cm.

025.52777 

D136H 2016

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100100091963



110
Dịch vụ hỗ trợ 

nghiên cứu
Nguyễn Thị Lan GT

Dịch vụ thông tin - thư viện : giáo 

trình dánh cho sinh viên 

ngành thông tin - thư viện / Nguyễn 

Hồng Sinh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2018. - 118 tr. ; 24 cm.

025.5 D302V 

2018
1,2,3,4 10 C VVa74572

111
Dịch vụ hỗ trợ 

nghiên cứu
Nguyễn Thị Lan TK

Research Information Network 

(2010). Research support services in 

UK universities: A Research 

Information Network report. London: 

Research Information Network. Truy 

cập từ 

https://www.soas.ac.uk/careers/earlyc

areerresearchers/file69090.pdf

C

112
Dịch vụ hỗ trợ 

nghiên cứu
Nguyễn Thị Lan TK

Raju, R., Adam, A., Johnson, G., 

Miller, C., & Pietersen, J. (Eds.). 

(2015). The quest for deeper meaning 

of research support. Cape Town: 

University of Cape Town Libraries. 

Truy cập từ https://www.ifla.org/wp-

content/uploads/2019/05/assets/acade

mic-and-research-

libraries/publications/wlic-

2016/quest-for-deeper-meaning-of-

research-support.pdf

C

113
Dịch vụ hỗ trợ 

nghiên cứu
Nguyễn Thị Lan TK

23 Research things – Digital tools to 

support your research. Truy cập từ 

https://blogs.unimelb.edu.au/23resear

chthings/?fbclid=IwAR3riB9SQrHz5

Nix5RR-

e0NPr3QGjscfyN27zv0kM3iQV8v20

6c6L34Dpbs#tab1475

C

114 Xuất bản điện tử Ninh Thị Kim Thoa TK

Lý luận nghiệp vụ xuất bản / Phạm 

Thị Thu. - Hà Nội: Thông tin và 

Truyền thông, 2013. - 446 tr. ; 24 cm.

070.5 L600L 20131,2,3,4 7 C VVa56211



115 Xuất bản điện tử Ninh Thị Kim Thoa TK

Luật xuất bản 2012 và các văn bản qu

y phạm pháp luật có liên quan đến ho

ạt động xuất bản / Bộ Thông 

tin và Truyền thông. Cục Xuất bản, 

in và phát hành. - Hà Nội : Văn học, 

2014. - 359 tr. ; 21 cm. 

343.597 

L504X 2014
1,2,3,4 5 C VVa61174

116 Xuất bản điện tử Ninh Thị Kim Thoa TK
The Sigil User Guide. Truy cập từ 

https://sigil-ebook.com/sigil/guide/ 
C

117
Công Nghệ Giáo 

Dục
Nguyễn Tấn Công GT

Giáo trình công nghệ giáo dục / 

Nguyễn Văn Hạnh chủ biên, Nguyễn 

Hữu Hợp. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 195 tr. ; 24 cm.

 371.3307 

N5764H 

2016  

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C  100082038

118
Công Nghệ Giáo 

Dục
Nguyễn Tấn Công TK

Tập bài giảng Công nghệ giáo dục / 

Nguyễn Tấn Công

GV cung 

cấp
C

119
Xây dựng Cổng 

Thông tin
Nguyễn Tấn Công GT

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQG 

Hà Nội (2017), Giáo trình tổng quan 

về Web-Portal. [Tài liệu có thể truy 

cập trực tuyến miễn phí tại 

https://voer.edu.vn/]

C

120
Xây dựng Cổng 

Thông tin
Nguyễn Tấn Công TK

Tập bài giảng Xây dựng Cổng thông 

tin / Nguyễn Tấn Công, [Giảng viên 

cung cấp]

GV cung 

cấp
C

121
Phát triển năng 

lực số
Ngô Thị Huyền GT

Digital literacy for dummies / Faithe 

Wempen. - Hoboken, New Jersey : 

For Dummies, a Wiley Brand, 

[2015]. - xii, 442 p. : illustrations ; 24 

cm.

004 D574 

2015
1 1 C AV15617

122
Phát triển năng 

lực số
Ngô Thị Huyền TK

Computing fundamentals: digital 

literacy / Faithe Wempen. - 

Chichester: John Wiley & Sons, 2014

GV cung 

cấp
C

123
Phát triển năng 

lực số
Ngô Thị Huyền TK

Digital literacies for learning / Allan 

Martin, Dan Madigan edited. - 

London : Facet, 2006. - xxviii, 242 p. 

: ill. ; 24 cm.

025.04 D571 

2006
1 1 C AV8027



124
Phát triển năng 

lực số
Ngô Thị Huyền TK

Developing people's information capa

bilities : 

fostering information literacy in 

educational, workplace and 

community contexts : library 

and information science / edited by, 

Mark Hepworth, Geoff Walton ; 

series editors, Amanda Spink, Jens-

Erik Mai. - United Kingdom : 

Emerald, 2013. - xxi, 287 p. ; 24 cm.

025.524 

D4891P 2013

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100068737

125 Quản lý hồ sơ Mai Mỹ Hạnh GT Tập bài giảng do giảng viên cung cấp
GV cung 

cấp
C

126 Quản lý hồ sơ Mai Mỹ Hạnh TK

Records management / Judith Read, 

Mary L. Ginn. - Boston : Cengage 

Learning, 2016. - xviii, 414 p. ; 28 

cm.

651.5 R311 

2016
2 1 C 131000086362

127 Quản lý hồ sơ Mai Mỹ Hạnh TK

Phương pháp quản lý và lưu trữ hồ sơ 

kinh doanh / Phan Thanh Lâm & 

Nguyễn Thị Hoà Bình. - Hà Nội: Phụ 

nữ, 2010.

 651.5 PH-L

HCMUT-

CS2-Nội 

văn

1 C 0000017198

128 Quản lý hồ sơ Mai Mỹ Hạnh TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại 

kỹ năng xử lý thông tin - giao tiếp và 

quản lý hồ sơ của thư ký văn phòng / 

Nguyễn Văn Long. - Hà Nội : Lao 

động xã hội, 2006. - 602 tr. ; 28 cm.

 343.597 

NGH307V 

2006  

1,3 2 CR  1VLa2219

129 Quản lý hồ sơ Mai Mỹ Hạnh Web

https://www.records.nsw.gov.au/recor

dkeeping/rules/standards/records 

management 

C

130 Thông tin kinh tế Ninh Thị Kim Thoa GT Bài giảng do giảng viên cung cấp.
GV cung 

cấp
C

131 Thông tin kinh tế Ninh Thị Kim Thoa TK

Strauss's handbook of business 

information : a guide for librarians, 

students, and researchers / Hal P. 

Kirkwood. - Santa Barbara, 

California : Libraries Unlimited, 

2020. - xiii, 403 p. : illustrations ; 26 

cm.

C



132
Thông tin sức 

khoẻ và y tế
Ngô Thị Huyền GT

Essentials of health information mana

gement : principles et practices / 

Mary Jo Bowie. - Boston : Cengage, 

2019. - xv, 384 p. ; 28 cm.

651.504261 

E78 2019
2 1 C 131000086278

133
Thông tin sức 

khoẻ và y tế
Ngô Thị Huyền TK

Xa lộ thông tin sức khỏe / Uyên Phi, 

Châu Yên, Thụy Miên, Kiều Oanh 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2005. - 162 tr. ; 20 cm.

613 X100L 

2005
1,2,3,4 5 C 1VVa16950

134
Thông tin sức 

khoẻ và y tế
Ngô Thị Huyền TK

Management for the health informatio

n professional / Janette R Kelly, 

Pamela S Greenstone. - Chicago : 

AHIMA Press, 2020. - xvii, 308 p. : 

illustrations ; 28 cm.

651.504261 

M266 2020
2 1 C 131000086277

135
Thông tin sức 

khoẻ và y tế
Ngô Thị Huyền TK

WHO (2008), Framework and 

Standards for Country Health 

Information System. Truy cập tại 

https://apps.who.int/iris/bitstream/han

dle/10665/43872/9789241595940_en

g.pdf?sequence=1&isAllowed=y

C

136
Thông tin khoa 

học và công nghệ
Bùi Vũ Bảo Khuyên GT

Thông tin học : giáo trình dành cho 

sinh viên ngành thông tin / Đoàn 

Phan Tân. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2006. - 387 tr. ; 21 cm.

 020.7 

TH455T 2006  
1 1 CR  VVa68377

137
Thông tin khoa 

học và công nghệ
Bùi Vũ Bảo Khuyên TK

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo Việt Nam 2019 / Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ quốc gia. -  

Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2020 

[Nguồn: GV cung cấp]

GV cung 

cấp
C

138
Thông tin khoa 

học và công nghệ
Bùi Vũ Bảo Khuyên TK

 Scientific and technical information 

resources / Krishna Subramanyam. -  

Boca Raton, US, 2020 [Nguồn: GV 

cung cấp]

GV cung 

cấp
C

139
Thông tin khoa 

học và công nghệ
Bùi Vũ Bảo Khuyên Web

http://www.vista.gov.vn: Mạng 

Thông tin Khoa học và Công nghệ 

Quốc gia. 

C



140
Thông tin khoa 

học và công nghệ
Bùi Vũ Bảo Khuyên Web

[5] http://www.cesti.gov.vn: Trung 

tâm Thông tin Khoa học và Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh

C

141
Thông tin phục vụ 

lãnh đạo, quản lý
Mai Mỹ Hạnh GT

Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản 

lý : giáo trình dành cho sinh viên đại 

học (ngành Thông tin - Thư viện và 

ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng) / 

Bùi Loan Thùy. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học quốc gia, 2013. - 215 tr. ; 21 

cm.

 025.52 

TH455T 2013
1,2,3,4 10 C  VVa59398

142
Thông tin phục vụ 

lãnh đạo, quản lý
Mai Mỹ Hạnh TK

Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý 

/ Trần Thị Song Minh. - Hà Nội: Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 503 tr. 

; 24 cm.

658.4038 GT-

108T 2019
2 1 C 131000077600

143
Thông tin phục vụ 

lãnh đạo, quản lý
Mai Mỹ Hạnh TK

Bài 6,7,8,9 // Xã hội học quản lý / Tạ 

Minh. - Hà Nội : Thống kê, 2002. - 

114 tr. ; 21 cm

303.3 X100H 

2002
1,2,3,4 10

C(R-

2001)
1VVa12491

144
Thông tin phục vụ 

lãnh đạo, quản lý
Mai Mỹ Hạnh TK

Hệ thống thông tin quản lý / Nguyễn 

Thanh Hùng. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2015. - 476 tr. ; 24 cm.

C

145
Thư viện trường 

học
Đoàn Thị Thu GT

IFLA (2015), Cẩm nang IFLA hướng 

dẫn thư viện trường học/ Nguyễn Tấn 

Thanh Trúc, Trương Thị Lộc, 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị 

Bích Lan (biên dịch). Nguồn truy 

cập: 

http://repository.ifla.org/handle/12345

6789/76

658.4038011 

N5764H 2015

Kho Sách 

(Tầng 3)
1 C 100076563

146
Thư viện trường 

học
Đoàn Thị Thu TK

Quốc hội (2019), Luật Thư viện; số 

46/2019/QH14. Nguồn: 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-

thu-vien-2019-luat-thu-vien-moi-nhat-

so-46-2019-qh14-179058-d1.html

C



147
Thư viện trường 

học
Đoàn Thị Thu TK

Sổ tay công tác thư viện trường học / 

Từ Văn Sơn, Đàm Thị Kim Liên, 

Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn 

Văn Quý . - Tp.HCM, Nxb Giáo dục, 

223 tr. [Nguồn: GV cung cấp]

GV cung 

cấp
C

148
Thư viện trường 

học
Đoàn Thị Thu TK

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư 

viện trường phổ thông / Vũ Bá Hòa 

... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Giáo dục Việt Nam, 2009. - 339 tr.; 

21cm,  [Nguồn: GV cung cấp]

020 T1291L 

2009

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100041483

149
Thư viện trường 

học
Đoàn Thị Thu TK

A good school library (2002). 

Hannele Frantsi, Kaarina Kolu, Seija 

Salminen / The School Library 

Association in Finland ; The Finnish 

National Board of Education. Nguồn: 

https://www.yumpu.com/en/document

/read/34149150/school-library-a-good 

C

150
Thư viện Công 

cộng
Mai Mỹ Hạnh GT

Tài liệu hướng dẫn của IFLA về thư 

viện công cộng truy cập tại : 

https://www.ifla.org/wp-

content/uploads/2019/05/assets/hq/pu

blications/archive/the-public-library-

service/publ97.pdf

C

151
Thư viện Công 

cộng
Mai Mỹ Hạnh TK

Phát triển và củng cố các mối liên hệ 

của thư viện công cộng với xã hội / 

Lê Văn Viết // Tạp chí Thư viện Việt 

Nam. - 2011. -  Số 3(29). - Tr. 5-11.

Báo - TC C

152
Thư viện Công 

cộng
Mai Mỹ Hạnh TK

Kỹ năng công tác bạn đọc / Nguyễn 

Ngọc Nguyên ; Nguyễn Thị Thanh 

Mai, Nguyễn Thị Kim Loan chủ biên 

; Chu Ngọc Lâm hiệu đính. - Hà Nội 

: Văn hóa - Thông tin, 2014. - 258 tr. 

: hình vẽ, tranh ảnh ; 21 cm.

 025.5 K600N 

2014
1 1 CR  VVa72547



153
Thư viện Công 

cộng
Mai Mỹ Hạnh TK

Luật Thư viện. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020.  - 59 tr. ; 19 

cm.

344.597092 

L9268T 2020

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100100091852

154
Thư viện Công 

cộng
Mai Mỹ Hạnh TK

Sản phẩm và Dịch vụ thông tin thư 

viện : giáo trình / Trần Mạnh Tuấn. - 

Hà Nội : Trung tâm thông tin tư liệu 

khoa học và công nghệ quốc gia, 

1998. - 324 tr. ; 19 cm.

027 S105P 

1998
1,2,3,4 7 C 1VNa3402

155
Chính sách và luật 

về thông tin
Ngô Thị Huyền GT

An introduction to information scienc

e / David Bawden, Lyn Robinson. - 

London : Facet, 2022. - xxiv, 386 p. ; 

24 cm.

020 I-61 2022 2 1 C 131000086268

156
Chính sách và luật 

về thông tin
Ngô Thị Huyền TK

Những điều cần biết về pháp luật tiếp 

cận thông tin / Đào Trí Úc, Vũ Công 

Giao đồng chủ biên. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 110 tr. 

; 21 cm.

 342.0662 

D211U 2015  

Kho Sách 

(Tầng 2), 

Kho Sách 

(KTX)

3 C  100078540

157
Chính sách và luật 

về thông tin
Ngô Thị Huyền TK

Information privacy Law / Daniel J. 

Solove, Paul M. Schwartz. - New 

York : Wolters Kluwer, 2018. - xxxi, 

1219 p. ; 26 cm.

342.730858 

S6898D

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC-

Eng

1 C 3003897

158
Chính sách và luật 

về thông tin
Ngô Thị Huyền TK

Copyright 

: interpreting the law for libraries, arc

hives and information services / 

Graham P. Cornish. - London : Facet, 

2006. - 207 p. ; 24 cm.

025.12 C781 

2006
1 1 C AV7728

159
Chính sách và luật 

về thông tin
Ngô Thị Huyền TK

Luật an toàn thông tin mạng. -  Hà 

Nội: Tư pháp, 2016. - 71 tr. ; 19 cm.

343.0999 

L9609A

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

3 C 2014800

160 Kỹ năng mềm Nguyễn Phương Duy GT

Kỹ năng mềm (chương 1, 2, 3) / Bùi 

Loan Thùy, Phạm Đình Nghiệm. -  

TP.HCM: Trường Đại học Kinh tế - 

Tài chính, 2010.  [Giảng viên cung 

cấp – các chương 1, 2, 3]

GV cung 

cấp
C



161 Kỹ năng mềm Nguyễn Phương Duy TK

Kĩ năng giao tiếp / Chu Văn Đức. - 

H: Hà Nội, 2005.  [Tủ sách khoa, 

Giảng viên cung cấp]

Tủ sách 

khoa, 

Giảng viên 

cung cấp

C

162 Kỹ năng mềm Nguyễn Phương Duy TK

Người thông minh giải quyết vấn đề 

như thế nào? /  Ken Wantanabe. - 

TP.HCM: NXB Trẻ, 2010. [Tủ sách 

khoa]

Tủ sách 

khoa
C

163 Kỹ năng mềm Nguyễn Phương Duy TK

17 nguyên tắc vàng trong làm việc 

nhóm / John C McWell . -  H: Lao 

động Xã hội, 2017. [Tủ sách khoa, 

Giảng viên cung cấp]

Tủ sách 

khoa, 

Giảng viên 

cung cấp

C

164 Kỹ năng tư duy Đoàn Thị Thu GT

Cẩm nang tư duy phản biện - Khái 

niệm và công cụ / Richard Paul and 

Linda Elder ; Nhóm dịch thuật nhà 

xuất bản Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh 

; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - T.P. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp T.P. 

Hồ Chí Minh, 2019. - 46 tr. : hình vẽ 

; 22 cm

153.42
GV cung 

cấp
2 C VV 3374/2019

165 Kỹ năng tư duy Đoàn Thị Thu TK

Tư duy hệ thống : Quản lý hỗn độn 

và phức hợp một cơ sở cho thiết kế 

kiến trúc kinh doanh / Jamshid 

Gharaiedaghi; Chu Tiến Ánh dịch. - 

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005. -

 585 tr. ; 21 cm.        

003.22 T550D 

2005

GV cung 

cấp
5 CR 1VVa19099

166 Kỹ năng tư duy Đoàn Thị Thu TK

Tư duy logíc, biện chứng và hệ thống 

= logical, dialectical and systems 

thinking / Phan Dũng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 451 tr. : 

minh họa ; 24 cm.

153.4 T550D 

2010
1,2,3,4 4 C VVa44184

167 Kỹ năng tư duy Đoàn Thị Thu TK

Phải trái đúng sai : Justice - What's 

the right thing to do? / Michael 

Sandel ; Hồ Đắc Phương dịch. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 401 

tr. ; 20 cm.

172.2 S214M

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

3 C 2013443



168 Kỹ năng tư duy Đoàn Thị Thu TK

Tư duy có hệ thống : tư duy đúng 

hướng trong thời đại quá tải thông tin 

/ Daniel J. Levitin ; Hoàng Việt dịch. - 

 Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2017. - 

606 tr. ; 24 cm.

153.42 T550D 

2017
1,2,3,4 4 C VVa76641

169 Quản lý dự án Nguyễn Hồng Sinh GT

Tập bài giảng do giảng viên cung 

cấp: Nguyễn Hồng Sinh (2022), 

Quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý 

thông tin.

GV cung 

cấp
C

170 Quản lý dự án Nguyễn Hồng Sinh TK

Quản trị dự án : những nguyên tắc 

căn bản / Joseph Heagney; Minh Tú 

dịch, Nguyễn Văn Kỳ hiệu đính. – Hà 

Nội : Lao động – Xã hội, 2014. – 319 

tr. ; 21 cm. 

658.404 

QU105T 2014

GV cung 

cấp
1 C VVa72274

171 Quản lý dự án Nguyễn Hồng Sinh TK

Quản lý dự án trên một trang giấy : 

truyền đạt và quản lý bất 

kỳ dự án nào trên một trang giấy / 

Clark A. Campbell ; Vũ Kiều Tuấn 

Anh dịch ; Nguyễn Mạnh Hùng hiệu 

đính. - Hà Nội : Tri Thức, 2008. - 

176 tr. ; 21 cm.

658.4 

QU105L 2008
1,2,3,4 5 C VVa33233

172 Quản lý dự án Nguyễn Hồng Sinh TK

Quản lý dự án = project management 

: 24 bài học để giúp bạn thành công m

ọi dự án / Gary R. Heerkens ; Trần Lê 

Dung dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. - 65 tr. ; 

23 cm.

658.4 

QU105L 2008
1,2 2 C VVa41383

173 Quản lý dự án Nguyễn Hồng Sinh TK

The principles of project management

 / by Meri Williams. - Collingwood, 

Vic. : Sitepoint ; Farnham : O'Reilly 

[distributor], 2008. - xix, 204 p. : col. 

ill. ; 23 cm.

658.404 P957 

2008
1,2 2 C AV15862



174 Quản lý dự án Nguyễn Hồng Sinh TK

Executive's guide to project managem

ent : organizational processes and 

practices for supporting complex 

projects / Robert K. Wysocki. - 

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 

c2011. - xv, 223 p. : ill. ; 24 cm.

658.4 E96 

2011
1,2 2 C AV15187

175
Kĩ năng giao tiếp 

trong quản lý
Mai Mỹ Hạnh GT

Tập bài giảng “Kĩ năng giao tiếp 

trong quản lý” của giảng viên.

GV cung 

cấp
C

176
Kĩ năng giao tiếp 

trong quản lý
Mai Mỹ Hạnh TK

Giao tiếp trong quản lý : để tránh 

những lỗi giao tiếp hằng ngày! / Pip 

Hardy. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2004. - 124tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm

158.7
GV cung 

cấp
4 C VV 9378/A

177
Kĩ năng giao tiếp 

trong quản lý
Mai Mỹ Hạnh TK

Phương tiện giao tiếp trong hoạt 

động quản lý / Lê Thị Bừng chủ biên 

... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 

352 tr. ; 21 cm.

658 P577T 2014
Kho Sách 

(Tầng 3)
2 C 100071279

178
Kĩ năng giao tiếp 

trong quản lý
Mai Mỹ Hạnh TK

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 260 tr. ; 21 

cm.

158 T120L 

2012
1,2,3,4,5 10 C VVa52787

179

Các kỹ năng cơ 

bản trong quản trị 

hành chính văn 

phòng 

Nguyễn Phương Duy GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5 20

CR(Đã 

xin 

quyền 

tác giả)

 VVa65324

180

Các kỹ năng cơ 

bản trong quản trị 

hành chính văn 

phòng 

Nguyễn Phương Duy TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc 

Diệp, Trần Phương Hiền đồng chủ 

biên. - Hà Nội : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2012. - 343 tr. ; 21 cm.

 651.307 

N5764D 

2012  

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100065536

181

Các kỹ năng cơ 

bản trong quản trị 

hành chính văn 

phòng 

Nguyễn Phương Duy TK

Quản trị học = Management / Nguyễn 

Thị Liên Diệp biên soạn. - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2010. - 372 tr. ; 

21 cm.

658 N5764D 

2010

 Kho Sách 

(Tầng 3)
1 C 100057846



182

Các kỹ năng cơ 

bản trong quản trị 

hành chính văn 

phòng 

Nguyễn Phương Duy TK

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Nội Vụ 

về Công tác văn thư [Nguồn: website 

Bộ Nội vụ]

C

183

Các kỹ năng cơ 

bản trong quản trị 

hành chính văn 

phòng 

Nguyễn Phương Duy TK

Thông tư số: 41/2017/TT-BTTTT  

ngày ngày 19 tháng 12 năm 2017 

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn 

bản điện tử trong cơ quan nhà nước 

[Nguồn: website Bộ Nội vụ]

C

184

Các kỹ năng cơ 

bản trong quản trị 

hành chính văn 

phòng 

Nguyễn Phương Duy TK

 Thông tư số: 01/2019/TT-BNV ngày 

24 tháng 01 năm 2019 Quy định quy 

trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu 

điện tử trong công tác văn thư, các 

chức năng cơ bản của hệ thống quản 

lý tài liệu điện tử trong quá trình xử 

lý công việc của các cơ quan, tổ 

chức. [Nguồn: website Bộ Nội vụ]

C

185
Thực tập giữa 

khóa
Nguyễn Hồng Sinh Không yêu cầu tài liệu

186
Thực tập tốt 

nghiệp
Nguyễn Hồng Sinh Không yêu cầu tài liệu



CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế


